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09/2020 Các quy định của Hoa Kỳ đối với sản phẩm gạo, thuỷ sản, cà 

phê 

  Cà phê (HS 0901; ICS 67.140) 

-        Green coffee beans, ground coffee 

Không có quy chuẩn kỹ thuật hoặc quy trình 

đánh giá sự phù hợp bắt buộc cụ thể cho sản 

phẩm này. Thực tế, đến thời điểm này Hoa Kỳ 

chưa thông báo một biện pháp kỹ thuật nào cho 

các nước Thành viên WTO đối với sản phẩm cà 

phê dạng nguyên hạt. Các yêu cầu cụ thể về quy 

chuẩn kỹ thuật như bao gói, nhãn mác hay các 

quy định liên quan tới quy trình đánh giá sự phù 

hợp như chứng nhận phù hợp của sản phẩm 

thực hiện theo hợp đồng và thống nhất của hai 

bên.  

 

Các yêu cầu bắt buộc chủ yếu đối với sản phẩm 

dạng  này liên quan tới biện pháp kiểm dịch 

động thực vật (SPS) như quy định về dư lượng 

các chất độc hại như Fluxapyroxad hay dư 

lượng thuốc trừ sâu… trên cà phê.  

-        Coffee substitutes such as instant coffee, 

soluble coffee 

Phải tuân thủ theo các quy định của Luật  

Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FD&C 

Act) và the Fair Packaging and Labeling Act 



của Hoa Kỳ bao gồm cả quy định ghi nhãn thực 

phẩm. Quy định ghi nhãn cụ thể được hướng 

dẫn tại: 

https://www.fda.gov/downloads/Food/Guidance

Regulation/UCM265446.pdf. 

-        Các thủ tục cần thiết để nhập khẩu cà phê 

vào Hoa Kỳ, chủ yếu thủ tục hải quan liên quan 

tới xuất xứ, xác định mức thuế, FDA và USDA 

lấy mẫu thực hiện các thủ tục liên quan tới kiểm 

dịch động thực vật… được mô tả cụ thể tại: 

https://www.flexport.com/learn/how-to-import-

coffee-into-the-united-states/ 

-        Đối với các sản phẩm cà phê hữu cơ khi 

nhập khẩu phải tuân thủ theo quy định của 

USDA Hoa Kỳ bao gồm quy định ghi nhãn cho 

sản phẩm hữu cơ, cụ thể: 

https://www.ams.usda.gov/grades-

standards/organic-standards 

 

Ngoài ra, khi xuất khẩu cà phê và các sản phẩm 

cà phê vào Hoa Kỳ, đối tác Hoa Kỳ có thể yêu 

cầu thêm các chứng nhận không bắt buộc áp 

dụng của các tổ chức, hiệp hội liên quan. Ví dụ: 

4C – GCP; UTZ; GLOBALG.A.P. Crops; 

USDA National Organic Program – NOP; 

Unilever Sustainable Agriculture Code 

(http://www.standardsmap.org/identify) 

 



 

 

Gạo (HS 1006 

Hiện tại không có quy chuẩn kỹ thuật hoặc quy 

trình đánh giá sự phù hợp bắt buộc cụ thể cho 

sản phẩm này. Các yêu cầu bắt buộc chủ yếu 

đối với sản phẩm dạng  này liên quan tới biện 

pháp kiểm dịch động thực vật (SPS) như quy 

định về dư lượng các chất độc hại như 

Methoxyfenozide; chất diệt cỏ Carfentrazone-

etyl và Quizalofop ethyl hay dư lượng thuốc trừ 

sâu… trên gạo 

 

Sản phẩm gạo phải đáp ứng các yêu cầu về ghi 

nhãn theo quy định chung của Hoa Kỳ, cụ thể 

tại:  

https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics

/regulatory-compliance/labeling 


